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B¸o gi¸ èng n­íc vµ phô kiÖn chÞu nhiÖt ppr
WAVIN EKOPLASTIK - NHẬP KHẨU TỪ CH SÉC
Phần I. Ống( PPR- PIPES)                                                                     
	èng PN10 
	Gi¸/mÐt
	èng PN16
	Gi¸/mÐt
	èng PN20 
	Gi¸/mÐt

	Φ20x1.9mm
	34,700
	Φ20x2.8mm
	46,700
	Φ20x3.4mm
	56,100

	Φ25x2.3mm
	52,000
	Φ25x3.5mm
	73,400
	Φ25x4.2mm
	84,100

	Φ32x2.9mm
	88,100
	Φ32x4.4mm
	120,100
	Φ32x5.4mm
	137,400

	Φ40x3.7mm
	132,000
	Φ40x5.5mm
	185,400
	Φ40x6.7mm
	212,200

	Φ50x4.6mm
	202,000
	Φ50x6.9mm
	282,800
	Φ50x8.4mm
	330,800


Phần II. Phụ kiện ( PPR – FITTINGS)

	KÝch th­íc
	Cót 90
	M¨ng s«ng
	ChÕch
	Tª c©n
	
	KÝch th­íc
	C«n thu  Th­êng
	C«n thu T.N
	Tª thu

	Φ20
	10,700
	6,800
	12,900
	10,700
	
	(25x20mm)
	9,600
	9,500
	18,300

	Φ25
	14,900
	12,600
	18,900
	19,900
	
	(32x20mm)
	20,700
	37,300
	30,700

	Φ32
	25,400
	17,100
	26,200
	33,600
	
	(32x25mm)
	26,600
	21,800
	40,600

	Φ40
	55,100
	32,000
	48,800
	85,400
	
	(40x20mm)
	
	29,300
	58,700

	Φ50
	90,300
	58,700
	125,200
	118,600
	
	(40x25mm)
	
	32,000
	61,400

	
	
	
	
	
	
	(40x32mm)
	
	57.400
	136,100

	
	
	
	
	
	
	(50x25mm)
	
	64,100
	122,500

	
	
	
	
	
	
	(50x32mm)
	
	64,100
	122,500

	
	
	
	
	
	
	(50x40mm)
	
	74,100
	290,800


	KÝch th­íc
	Cót ren trong
	Cót ren ngoµi
	MS ren trong
	MS ren ngoµi
	Tª ren 

trong
	Tª ren

 ngoài

	(20x1/2mm)
	87,000
	112,500
	81,200
	102,500
	100,000
	137,400

	(20x3/4mm)
	 163,900
	222,800
	118,400
	165,100
	394,100
	198,300

	(25x1/2mm)
	106,100
	126,800
	88,200
	106,800
	100,600
	142,700

	(25x3/4mm)
	128,100
	191,400
	108,800
	157,900
	126,800
	196,100

	(32x1’’)
	361,600
	288,900
	217,600
	250,800
	385,700
	

	(40x5/4mm)
	
	
	548,300
	523,000
	
	

	(50x6/4mm)
	
	
	627,100
	823,600
	
	


	KÝch th­íc
	Van bi nhùa
	Van ®ãng th¼ng
	R¾c co ren trong
	R¾c co ren ngoµi
	R¾c co nèi èng
	èng tr¸nh
	Van kim lo¹i 


	Φ 20mm
	302,800
	394,900
	138,800
	149,700
	218,100
	52,500
	966,700

	Φ 25mm
	401,700
	512,300
	382.500
	350,100
	347,200
	64,100
	1,082,600

	Φ 32mm
	604,000
	819,400
	901,200
	540,400
	474,000
	92,800
	

	Φ 40mm
	1,217,600
	1,198,500
	
	868,500
	
	135,200
	

	Φ 50mm
	1,650,800
	1,500,400
	
	1,012,600
	
	
	


Tất cả các phụ kiện của Wavin đều có in nổi chữ EK hoặc Ekoplastik trên sản phẩm để tránh hàng giả và khẳng định thương hiệu tuyệt đối Wavin EK (trừ rắc co nối ống).     
Giá trên đã bao gốm thuế VAT 10%                                                            
Giá trên được tính tại kho của Công ty                        
Giá trên áp dụng từ  ngày: 01/04/2018

CHẤT LƯỢNG TẠO DANH TIẾNG(REPUTATION BUILT ON QUALITY


